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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Luật Thương mại quốc tế 

Mã học phần:  71LAWS40403 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71LAWS40403_01, 02, 03 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng các kiến 

thức pháp luật 

Việt Nam và pháp 

luật quốc tế để 

nhận diện, giải 

thích và đánh giá 

các vấn đề pháp lý 

trong lĩnh vực luật 

thương mại quốc 

tế 

Trắc 

nghiệm 
35% 1-7 3.5  

CLO2 

Đề xuất hướng 

giải quyết những 

vấn đề pháp lý, 

những tình huống 

liên quan đến hợp 

đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế. 

Tự luận 15% 1-2 1.5  

CLO4 

Vận dụng tư duy 

phản biện trong 

quá trình lựa chọn 

pháp luật áp dụng, 

lựa chọn phương 

Tự luận 50% 3-5 5.0  
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án tối ưu cho các 

bài tập tình huống. 

CLO5 

Áp dụng quy định 

pháp luật phù hợp 

để giải quyết các 

tranh chấp trong 

thương mại quốc 

tế 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 câu + 0,5 điểm/câu) 

 

Tập quán thương mại quốc tế không có đặc điểm nào sau đây:  

A. Phải được cơ quan giải quyết tranh chấp áp dụng liên tục 

B. Là thói quen thương mại được hình thành lâu đời 

C. Có nội dung cụ thể, rõ ràng 

D. Được đại đa số các chủ thể trong thương mại quốc tế chấp thuận 

ANSWER: A 

 

Hiệp định nào sau đây bắt buộc các quốc gia thành viên phải tuân thủ khi muốn trở thành 

thành viên của WTO: 

A. Hiệp định về các Biện pháp tự vệ 

B. Hiệp định về Thương mại máy bay dân dụng 

C. Hiệp định về mua sắm Chính phủ 

D. Hiệp định quốc tế về thịt bò 

ANSWER: A 

 

Người bán giao hàng từ cảng Cát Lái và người mua nhận hàng ở cảng Sydney. Cách ghi nào 

sau đây là đúng: 

A. FOB cảng Cát Lái Incoterms 2020  

B. FOB cảng Cát Lái, cảng Sydney Incoterms 2020 

C. FOB cảng Sydney Incoterms 2020 

D. FOB Incoterms 2020 

ANSWER: A 

 

Hai bên thống nhất sử dụng Incoterms 2020. Hàng hóa được chuyên chở bằng tàu lửa. Người 

bán chỉ muốn làm thủ tục xuất khẩu và sẽ hết mọi nghĩa vụ sau khi giao hàng cho người vận 

tải. Phương thức vận chuyển phù hợp là: 

A. FCA 

B. FOB 

C. CPT 

D. CIP 

ANSWER: A 

 

Chứng từ thể hiện quyền sở hữu của người giữ chứng từ đối với hàng hóa là: 
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A. Vận đơn đường biển (B/L – Bill of lading) 

B. Thư tín dụng (L/C – Letter of credit) 

C. Hợp đồng mua bán hàng hóa 

D. Hợp đồng vận chuyển 

ANSWER: A 

 

Quy trình giải quyết tranh chấp về bán phá giá trong khuôn khổ của WTO được thực hiện dựa 

trên văn bản nào: 

A. Thỏa thuận về các Quy tắc và Thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp (DSU) 

B. Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại thế giới 

C. Pháp luật quốc gia nơi hành vi bán phá giá diễn ra 

D. Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT 1994) 

ANSWER: A 

 

Chủ thể nào sau đây không là chủ thể của luật thương mại quốc tế: 

A. Phòng Thương mại quốc tế (ICC) 

B. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

C. Công ty cổ phần xuất khẩu ABC 

D. Tổ chức thương mại thế giới WTO 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

 

Câu hỏi 1: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Giải thích kèm cơ sở pháp lý (0,75 điểm) 

 

Ban Hội thẩm được thành lập bởi các bên tranh chấp. 

 

Câu hỏi 2: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Giải thích kèm cơ sở pháp lý (0,75 điểm) 

 

Khi chưa tới các kỳ họp, Hội nghị Bộ trưởng của WTO sẽ đảm nhận chức năng của Đại Hội 

đồng. 

 

Bài tập: 

 

Ngày 26/3/2023, công ty A (Việt Nam) gửi email đến công ty B (Trung Quốc) để chào 

bán 20 tấn cà phê tươi, giá 1.500 USD/tấn. Thời hạn cuối cùng để B trả lời là 17 giờ ngày 

29/3/2023 (giờ Việt Nam). Nếu B đồng ý, A sẽ giao hàng cho B trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được chấp nhận chào hàng của B.  

 

Ngày 28/3/2023, Công ty B đã gửi fax trả lời Công ty A với nội dung đồng ý mua 20 

tấn cà phê tươi với giá cả và thời gian giao hàng nói trên, đồng thời đề nghị thêm rằng A sẽ 

giao hàng cho B theo điều kiện CIF Hải Phòng, Ningbo, INCOTERMS 2020. Thời hạn để A 

trả lời là 01/4/2023. Nhận được fax của Công ty B, Công ty A im lặng, không hồi đáp. Cùng 

lúc này, B nhận được tin giá cà phê trên thị trường giảm đột ngột nên quyết định fax cho A 

thông báo không mua hàng nữa. A nhận được fax vào ngày 30/3/2023. 

 

Ngày 01/4/2023, A thông báo sẽ giao hàng cho bên vận chuyển vào ngày 03/4/2023. 

Phương thức vận chuyển: FOB Hải Phòng, INCOTERMS 2020. B phải thanh toán tiền hàng 
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sau khi nhận được hàng. B cho rằng việc trả lời của B đã hình thành hoàn chào hàng và B 

cũng đã rút lại đề nghị của mình trước thời điểm A đồng ý nên không đồng ý nhận hàng, thanh 

toán. 

 

Giả sử Công ước Viên 1980 được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng. Hãy trả lời các câu 

hỏi sau đây: 

 

Câu hỏi 3 (1.5 điểm): Nội dung trả lời của B vào ngày 28/3/2023 có phải là một hoàn chào 

hàng hay không? Giải thích và nêu cơ sở pháp lý.  

 

Câu hỏi 4 (2.0 điểm): Hợp đồng giữa Công ty A và Công ty B đã được ký kết hay chưa? Giải 

thích và nêu cơ sở pháp lý. Biết rằng cả Việt Nam và Trung Quốc đều bảo lưu Điều 11 của 

Công ước Viên 1980. 

 

Câu hỏi 5 (1.5 điểm): Việc Công ty A thông báo giao hàng như trên và Công ty B từ chối 

thanh toán tiền hàng có hợp lý không? Giải thích và nêu cơ sở pháp lý.  

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.5  

Câu 1 – 7 Đáp án A 0.5 Mỗi câu 

II. Tự luận 6.5  

Câu 1 Sai (0.25 điểm) 

Giải thích: Ban Hội thẩm do DSB 

thành lập (0.25 điểm) 

CSPL: Khoản 1 Điều 6 DSU (0.25 

điểm) 

0.75  

Câu 2 Sai (0.25 điểm) 

Giải thích: Trong thời gian giữa các 

khoá họp của Hội nghị Bộ trưởng, thì 

chức năng của Hội nghị Bộ trưởng sẽ 

do Đại Hội đồng đảm nhiệm 

CSPL: Khoản 2 Điều 4 Hiệp định 

Marrakesh (0.25 điểm) 

0.75  

Câu 3 Không cấu thành hoàn chào hàng 

(0.5 điểm) 

Giải thích: Đề nghị thay đổi của B 

không làm thay đổi các nội dung cơ 

bản của chào hàng (0.5 điểm) 

CSPL: Điều 19 CISG (0.5 điểm) 

1.5  

Câu 4 - Chào hàng của A phù hợp yêu cầu 

tại Điều 14 của CISG (0.5 điểm). 

2.0  
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- Chấp thuận chào hàng của B phù 

hợp quy định tại Điều 18 của CISG 

(0.5 điểm). 

- Email và fax là hình thức tương 

đương văn bản (0.5 điểm) 

- Hợp đồng ký theo Điều 23 CISG 

(0.5 điểm) 

Câu 5 - A im lặng với đề nghị thay đổi của 

B nên sẽ phải thực hiện hợp đồng 

theo đề nghị của B, theo Điều 19.2 

CISG (0.5 điểm) 

- Sau khi hợp đồng được ký kết, A 

có trách nhiệm giao hàng theo 

phương thức CIF – Điều 30 CISG 

(0.5 điểm) 

- B phải thanh toán theo thỏa thuận 

về giá trong chào hàng – Điều 53 

CISG (0.5 điểm) 

1.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

 

  Đoàn Kim Vân Quỳnh 


